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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án “Kiểm soát dân số các vùng biển,

 đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020"  tỉnh Hà Tĩnh


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 52/209/QĐ-TTg ngày 09/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020”;

Thực hiện Công văn số 3720/BYT-TCDS ngày 14/6/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn xây dựng Đề án “Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020” của tỉnh, thành phố;

Xét Tờ trình số 981/TTr-SYT ngày 06/10/2009 của Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt  Đề án “Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển tỉnh Hà Tĩnh” giai đoạn 2009 - 2020”, với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu của Đề án


a) Mục tiêu tổng quát

Kiểm soát quy mô dân số và chất lượng dân số các vùng biển, đảo và ven biển, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình và các mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.


b) Mục tiêu cụ thể

- Quy mô dân số các vùng biển, ven biển Hà Tĩnh không vượt quá 649.990 người vào năm 2010; 673.450 người vào năm 2015 và 697.770 người vào năm 2020 (duy trì tỷ lệ phát triển dân số ở mức 0,722% vùng biển /0,7% toàn tỉnh)

- Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại các vùng biển, ven biển áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 73% vào năm 2010, 75% từ năm 2015 vµ 78% đến năm 2020.

- Nâng tuổi thọ trung bình lên 75 tuổi năm 2010 và 77 tuổi năm 2020; Tỷ lệ người làm việc và người dân sinh sống ven biển, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch, khu kinh tế thuộc khu vực ven biển và trên biển được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình đạt 75% vào năm 2010, 80% vào năm 2015 và 95% vào năm 2020.

- Tỷ lệ trẻ em tại các vùng biển, ven biển bị dị dạng, dị tật và thiểu năng trí tuệ do rối loạn chuyển hoá và do di truyền giảm bình quân hàng năm khoảng 5% trong giai đoạn 2011 - 2020. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống d­íi 21% vào năm 2010 và dưới 12 % năm 2020

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, số liệu về dân số và kế hoạch hoá gia đình tại các vùng biển, đảo và ven biển, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình, yêu cầu xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của từng đơn vị, địa phương và của tỉnh.


2. Thời gian thực hiện, địa bàn thực hiện và đối tượng của Đề án

a) Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến năm 2020 chia thành 2 giai đoạn:
1. Giai đoạn 1: 2009-2015

2. Giai đoạn 2: 2016-2020


b) Địa bàn thực hiện: Tại 45 xã ven biển, bãi ngang thuộc 5 huyện: Thạch Hà 9 xã, Nghi Xuân 11 xã, Cẩm Xuyên 6 xã, Lộc Hà 7 xã, Kỳ Anh 12 xã (Biểu 1 đính kèm)


c) Đối tượng của Đề án: Người dân sinh sống và người làm việc tại các xã ven biển, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch, khu kinh tế thuộc khu vực ven biển và trên biển; ưu tiên các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, thanh niên, người dân sống tại các xã vùng cửa sông, ven biển, có dân số trên 5.000 người


3. Nhiệm vụ và các hoạt động chủ yếu của Đề án


a) Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình 


-  Tổ chức đội lưu động y tế - kế hoạch hoá gia đình tuyến huyện nhằm thực hiện công tác truyền thông, tư vấn và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các đối tượng  tại các xã triển khai Đề án 

- Nâng cao năng lực cho đội lưu động y tế - kế hoạch hoá gia đình và cơ sở làm dịch vụ thuộc các loại hình cung cấp dịch vụ chăm sóc SKBMTE, KHHGĐ/SKSS

-  Xây dựng các loại hình cung cấp thông tin, tư vấn về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình và cung cấp bao cao su, thuốc tránh thai cho người làm việc trên biển trước khi xuất bến đi biển dài ngày, khi cập bờ và vào các âu thuyền tại các xã ven biển có nhiều người làm việc trên biển. 

- Xây dựng loại hình cung cấp dịch vụ và tư vấn về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình cho người dân sinh sống trên các xã ven biển đặc biệt khó khăn phải dựa vào cơ sở y tế quân - dân y kết hợp.

- Xây dựng loại hình cung cấp dịch vụ và tư vấn về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình cho người làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch, khu kinh tế dựa vào cơ sở y tế của các cơ quan, xí nghiệp, công trường.

b) Nâng cao chất lượng dân số khi sinh tại các xã vùng biển và ven biển


-  Xây dựng loại hình dịch vụ tư vấn, kiểm tra sức khoẻ, kiểm tra yếu tố nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sự mang thai, sự phát triển và chất lượng bào thai cho những cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn.

- Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho các bà mẹ mang thai để phòng ngừa các yếu tố nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bình thường của bào thai do tác động của môi trường biển.

- Xây dựng mô hình can thiệp đảm bảo sự phát triển bình thường bào thai và sức khỏe cho các bà mẹ mang thai sống và làm việc tại khu vực ngập mặn, cửa sông, cửa biển.

c) Hỗ trợ phòng chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, phá thai an toàn 


- Xây dựng loại hình dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, phá thai an toàn, phòng chống bệnh lây truyền qua đường tình dục cho người từ 15 đến 24 tuổi chưa kết hôn, không đi học, chưa có việc làm hoặc có việc làm không ổn định.

d) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý


-  Đáp ứng nhu cầu thông tin về kiểm soát dân số và KHHG§ 


- Thiết lập và vận hành kho dữ liệu điện tử chuyªn ngµnh về dân số -KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ BMTE, chăm sóc sức khoẻ sinh sản bằng việc thực hiện tốt hoạt động thu thập, truyền gửi và quản lý thông tin thông qua giao dịch điện tử


đ) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về dân số, sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức, tạo sự chuyển đổi hành vi đúng đắn và bền vững của các đối tượng để góp phần thực hiện các mục tiêu kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển.


e)  Nâng cao hiệu quả quản lý Đề án

Gồm các hoạt động: Tổ chức các đợt giám sát định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật;  Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá, tham mưu xây dựng chính sách; Tổ chức khảo sát, học tập trao đổi kinh nghiệm; Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên môn, chuyên đề, sơ kết, tổng kết; các hoạt động hỗ trợ khác 


4. Kinh phí thực hiện Đề án: Nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn hợp pháp khác

a) Tổng số:                                             46.832,5 triệu đồng.

Trong đó:
- Ngân sách Trung ương:  42.100,0 triệu đồng





- Ngân sách địa phương:     4.732,5 triệu đồng.


b) Chia ra các giai đoạn:

- Giai đoạn 1: 2009-2015:                      25.213,8 triệu đồng, 

Trong đó  + Năm 2009:                            2.303,0 triệu đồng

       + Giai đoạn (2010 - 2015):    22.910,8 triệu đồng

 
- Giai đoạn 2: 2016-2020:                       21.618,7 triệu đồng

5. C¬ chÕ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ĐÒ ¸n

Thực hiện theo các quy định về quản lý và điều hành các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các quy định hiện hành khác liên quan:

· Cơ quan chủ quản Đề án: Uỷ ban nhân dân tỉnh;

· Cơ quan chủ trì:  Sở Y tế 

· Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - kế hoạch hoá gia đình

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin - Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công An tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh.

6. Tổ chức thực hiện


6.1. Thành lập Ban quản lý Đề án cấp tỉnh và tiểu ban quản lý cấp huyện

- Ban quản lý Đề án cấp tỉnh do UBND tỉnh quyết định thành lập gồm: 

+ Trưởng ban: Lãnh đạo Sở Y tế

+ Phó trưởng ban thường trực: Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ

+ Thành viên thư ký: Lãnh đạo cấp phòng của Chi cục DS - KHHGĐ

+ Thành viên khác: Đại diện lãnh đạo của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh; Khoa s¶n, Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa tØnh; Giám đốc trung tâm DS - KHHGĐ các huyện triển khai đề án; Phßng Nghiệp vụ Y, phòng Thanh tra, phòng Kế hoạch - Tài vụ thuộc Sở Y tế; Chi cục Dân số - KHHGĐ, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch; Sở Thông tin - Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Tiểu ban quản lý Đề án cấp huyện do UBND huyện quyết định thành lập gồm:

+ Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND huyện

+ Phó ban thường trực: Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện

+ Thành viên: Đại diện Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện (khoa sản, khoa nhi), Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện.

6.2.  Nhiệm vụ các Sở, ngành, đơn vị 

a) Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 5 huyện ven biển chỉ đạo thực hiện Đề án. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 5 huyện ven biển thực hiện Đề án; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết những vấn đề về sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình ở những cặp vợ chồng có nguy cơ cao mắc bệnh di truyền hoặc hoặc bị nhiễm chất độc màu da cam.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức cung cấp thông tin, tuyên truyền vận động, tư vấn và các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình cho quân nhân và nhân dân sống và làm việc tại các địa bàn đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân

- Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án; chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của Đề án; là đầu mối phối hợp với các đơn vị tham gia để triển khai thống nhất các hoạt động Đề án trên địa bàn.

b)  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Y tế cân đối và phân bổ nguồn lực cho Đề án; xây dựng cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực để thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân 5 huyện ven biển lồng ghép có hiệu quả Đề án với Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình và các Chương trình mục tiêu quốc gia khác trên cùng một địa bàn .

c) Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế căn cứ khả năng ngân sách nhà nước hàng năm, bố trí ngân sách để thực hiện Đề án và tổng hợp chung trong kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định; Kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai có hiệu quả hoạt động giáo dục dân số, sức khoẻ sinh sản, giới và giới tính trong và ngoài nhà trường tại địa bàn Đề án.

đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lồng ghép nội dung dân số và kế hoạch hoá gia đình vào các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, phát triển nông thôn tại địa bàn Đề án.

e) Các Sở, ngành khác phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân 5 huyện ven biển tham gia thực hiện Đề án trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

g) Ủy ban nhân dân 5 huyện: Nghi Xuân, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh:

- Tích cực huy động nguồn lực và khai thác lợi thế của từng địa phương; tổ chức thực hiện Đề án theo chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Y tế và các Sở, ngành chức năng.

- Lồng ghép có hiệu quả Đề án với Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - KHHGĐ và các chương trình, dự án, các hoạt động có liên quan trên địa bàn 

- Kiểm tra, giám sát, chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án theo quy định.

h) Đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia thực hiện  Đề án trong phạm vi hoạt động của mình.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND 5 huyện thực hiện Đề án chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 
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